REQUEST FOR PROPOSALS
THƯ MỜI NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ TƯ VẤN
	Issuing Organization:
Phát hành bởi :
	WWF-Viet Nam
	Solicitation Type:
Hình thức mua sắm
	|_| RFQ |X|  RFP
|_| RFT

	Name of consultancy package/ Tên gói tư vấn : 
Technical Consultants to develop an Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in the TFFF initiative
Tư vấn chuyên môn phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào Quỹ Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF)

	Bid Reference No
Số hiệu
	FY27-0344
	
	

	Issue Date
Ngày phát hành
	19-October-2026
	Submission Deadline
Hạn nộp
	17:00 ICT, 26 October, 2026



1. Background and scope of work / Bối cảnh và phạm vi công việc
WWF is one of the first international non-governmental organizations working in Viet Nam. In 1985, WWF began working on a national conservation strategy and since then has worked closely with the Vietnamese Government on a wide range of environmental issues and implemented field activities across the country. Find out more at http://vietnam.panda.org/. 
WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại http://vietnam.panda.org/.
WWF-Viet Nam, within the framework of the projects "Forest Restoration and Livelihood in Tay Giang", "IKEA 8" and "LRF: Landscape Work and Service", respectfully invites interested Consultants to submit proposals for the consultancy package: "Technical Consultants to develop an Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in the TFFF initiative".
WWF-Việt Nam, trong khuôn khổ các dự án “Forest Restoration and Livelihood in Tay Giang”, “IKEA 8” và “Landscape Work and Service (LRF)” trân trọng mời các Tư vấn quan tâm nộp hồ sơ đề xuất cho gói dịch vụ tư vấn: “Tư vấn chuyên môn phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào Quỹ Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF)”.
Detailed scope of work, deliverables, and specific requirements regarding timeline, experience, and qualifications of the Consultant are presented in Attachment 1: Terms of Reference.
Phạm vi công việc, kết quả đầu ra, cùng các yêu cầu cụ thể về tiến độ thực hiện, kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn được trình bày chi tiết trong Phụ Lục 1: Điều Khoản Tham Chiếu

2. Submission Requirements / Hồ sơ yêu cầu
The proposal components and submission requirements are detailed in Attachment 2: Proposal Forms
Thành phần Hồ sơ và cách thức nộp hồ sơ được quy định chi tiết tại Phụ lục 2: Biểu Mẫu Hồ Sơ

3. Assessment criterias / Tiêu chí lựa chọn và chấm điểm
Việc lựa chọn được tiến hành trên tiêu chí chất lượng kết hợp chi phí với tổng điểm kỹ thuật tối đa là 60 điểm và tổng điểm tài chính là 40 điểm.
Tư vấn có hồ sơ đạt điểm kỹ thuật và tài chính cao nhất sẽ được mời đàm phán hợp đồng. Tư vấn có thể được mời phỏng vấn để cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết.

	STT / No
	Tiêu chí đánh giá / Assessment Criteria
	Điểm tối đa / Maximum score

	A
	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT / TECHNICAL PROPOSAL
	60

	I
	Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn, chứng minh qua CV, danh mục dự án tương tự và hồ sơ năng lực / Assesses the qualifications and experience of the consultant team, evidenced by CVs, list of similar assignments and profile
	40

	1.1
	Năng lực của tư vấn đáp ứng yêu cầu công việc thông qua CV và hồ sơ năng lực
	10

	1.2
	Kinh nghiệm của tư vấn đáp ứng yêu cầu công việc thông qua CV và hồ sơ năng lực
	20

	1.3
	Bằng cấp của tư vấn đáp ứng yêu cầu công việc thông qua CV và hồ sơ năng lực
	10

	II
	Chất lượng của Đề xuất kỹ thuật / Quality of Technical Proposal
(Đánh giá sự hiểu biết về nhiệm vụ, tính khả thi của phương pháp tiếp cận, kết cấu sản phẩm, phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện / Assesses understanding of the assignment, feasibility of technical approach, structure of deliverables, task allocation, and work plan)
	20

	2.1
	Mức độ đáp ứng yêu cầu về đầu ra/tính khả thi của đề xuất so với TOR
	8

	2.2
	Mức độ phù hợp về thời gian và kế hoạch đề xuất của tư vấn theo của TOR
	6

	2.3
	Mức độ đáp ứng về chất lượng của đề xuất so với TOR
	6

	B
	ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH / FINANCIAL PROPOSAL
	40

	C
	TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP / TOTAL COMPOSITE SCORE (A + B)
	100




4. Submission Instructions / Hướng Dẫn Nộp Đề Xuất:
Please send electronic proposals to WWF-Viet Nam via email : khanh.duongduy@wwf.org.vn ; huy.hoangxuan@wwf.org.vn ; dung.buiquang@wwf.org.vn ; 
Xin vui lòng gửi hồ sơ điện tử đến WWF-Việt Nam qua email : khanh.duongduy@wwf.org.vn ; huy.hoangxuan@wwf.org.vn ; dung.buiquang@wwf.org.vn ; 
Email subject line should clearly state : “Proposal - [Consultant Name] - FY27-0344 - Technical Consultants to develop an Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in the TFFF initiative”.
Tiêu đề email cần ghi rõ : “HSDX - [Tên Tư vấn] - FY27-0344 - Tư vấn chuyên môn phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào Quỹ Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF)”.
Maximum file size for each email that WWF-Viet Nam can receive is 25MB / Kích thước tối đa cho mỗi email mà WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB.
Proposal validity period is 60 days from the submission deadline date / Thời gian hiệu lực của đề xuất là 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.
Submission deadline for WWF-Viet Nam to receive proposals is: 17:00 ICT, 26 October, 2026 / Hạn chót để WWF-Việt Nam nhận Hồ sơ là: 17:00 ICT, ngày 26 tháng 10 năm 2026.
Proposals received by WWF-Viet Nam after the deadline will not be opened or considered / Các hồ sơ mà WWF-Việt Nam nhận được sau thời hạn nộp sẽ không được mở và xem xét.
5. Terms & Conditions / Nguyên tắc 
· WWF reserves the right to accept any proposal or reject all proposals. / WWF có quyền chấp nhận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ.
· This is a request for proposals. WWF may cancel this process without notice and will not incur any liability arising from this solicitation. / Đây là thư mời nộp hồ sơ. WWF có thể hủy bỏ quá trình này mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ việc mời nộp hồ sơ này.
· WWF is under no obligation to award a contract to the lowest financial proposal or to any bidder; the Procurement Committee's decision will be final. / WWF cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho bên có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng.
· WWF-Viet Nam may extend the submission deadline if necessary. In such cases, WWF-Viet Nam will publish a public announcement and notify consultants who have submitted proposals. / WWF-Việt Nam có thể gia hạn thời hạn nộp hồ sơ trong trường hợp cần tăng số lượng hồ sơ hoặc khi thấy cần thiết phải sửa đổi Yêu cầu mời nộp hồ sơ. Khi gia hạn thời hạn nộp hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ đăng thông báo công khai và thông báo cho các Tư vấn đã nộp hồ sơ của mình.
· Consultants who have submitted proposals may modify, supplement, and resubmit their proposals prior to the submission deadline. / Các tư vấn đã nộp hồ sơ có thể sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại. Trong trường hợp Tư vấn không nộp lại Hồ sơ, WWF-Việt Nam sẽ bảo lưu và coi hồ sơ ban đầu đã nộp là hợp lệ.
· WWF-Viet Nam may request clarification on proposals. Clarification requests and responses must be in writing. / WWF-Việt Nam, theo quyết định của mình, có thể yêu cầu bất kỳ Tư vấn nào làm rõ Hồ sơ của mình. Bất kỳ giải thích nào do Tư vấn gửi mà không phản hồi trực tiếp yêu cầu của WWF-Việt Nam sẽ không được xem xét. Yêu cầu làm rõ và phản hồi phải được thực hiện bằng văn bản.
· Financial proposals must be prepared and quoted in Vietnamese Dong (VND). / Đề xuất tài chính phải được xây dựng và trích dẫn bằng đơn vị tiền tệ sau: Đồng Việt Nam (VND).

6. Attachments / Phụ lục
Attachment 1/Phụ lục 1 : Terms of Reference / Điều Khoản Tham Chiếu
Attachment 2/Phụ lục 2 : Proposal Forms / Biểu mẫu nộp hồ sơ
	[image: ]
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Attachment 3/Phụ lục 3 : WWF General Terms and Conditions (original in English) / Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (bản gốc tiếng Anh
ATTACHMENT 1 :  / PHỤ LỤC 1 
TERMS OF REFERENCE / NHIỆM VỤ THAM CHIẾU
Technical Consultants to develop an Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in the TFFF initiative
Tư vấn chuyên môn phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào Quỹ Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF)

	Managing agency/Receiving unit:
	Department of Forestry and Forest Protection (VNFOREST). / 

	Coordinating/Supporting partners:
	WWF-Viet Nam and UNDP.

	Duration:
	5 months (preparatory phase for accessing the first disbursement in 2028-2029).

	Duty station:
	Ha Noi and selected localities with significant natural tropical forest areas.



I. GENERAL INFORMATION / THÔNG TIN CHUNG
1.1. Background / Bối cảnh
 The Tropical Forest Forever Facility (TFFF) is a Brazil-led global financing initiative developed from 2024 to mobilize long-term, predictable resources for the conservation of tropical forests. The initiative was further advanced through international discussions ahead of COP30, with support from tropical forest countries, potential investor countries, financial institutions, civil society and other partners. WWF has been a strong supporter and advocate of the TFFF and is working with UNDP and other partners to support countries in preparing for potential participation. The TFFF was formally launched by Brazil at COP30 in Belém, Brazil, in November 2025, with 53 countries endorsing the Launch Declaration, including 34 tropical forest countries. By the end of COP30, the number had increased to 66 countries, and it has since reached 67 countries. The TFFF is designed to provide long-term, results-based financing to countries that meet agreed forest conservation, monitoring and governance requirements, while promoting direct benefits for Indigenous Peoples and Local Communities (IPs & LCs).
Tropical Forest Forever Facility (TFFF) là một sáng kiến tài chính toàn cầu do Brazil khởi xướng, được phát triển từ năm 2024 nhằm huy động các nguồn lực dài hạn và ổn định cho công tác bảo tồn rừng nhiệt đới. Sáng kiến này tiếp tục được thúc đẩy thông qua các cuộc thảo luận quốc tế trước thềm COP30, với sự tham gia và hỗ trợ của các quốc gia có rừng nhiệt đới, các quốc gia đầu tư tiềm năng, các tổ chức tài chính, các tổ chức xã hội dân sự và nhiều đối tác khác. WWF là một trong những tổ chức ủng hộ và vận động tích cực cho TFFF, đồng thời đang phối hợp với UNDP và các đối tác khác để hỗ trợ các quốc gia chuẩn bị tham gia cơ chế này trong tương lai. TFFF được Brazil chính thức ra mắt tại COP30 ở Belém, Brazil vào tháng 11 năm 2025. Tại thời điểm công bố, có 53 quốc gia ký kết Tuyên bố Khởi động (Launch Declaration), trong đó có 34 quốc gia có rừng nhiệt đới. Đến cuối COP30, số lượng quốc gia ủng hộ đã tăng lên 66 và hiện nay đã đạt 67 quốc gia. TFFF được thiết kế nhằm cung cấp nguồn tài chính dài hạn dựa trên kết quả thực hiện cho các quốc gia đáp ứng các yêu cầu đã được thống nhất về bảo tồn rừng, giám sát rừng và quản trị rừng. Đồng thời, cơ chế này cũng hướng đến việc tạo ra các lợi ích trực tiếp cho các Dân tộc Bản địa và Cộng đồng Địa phương (Indigenous Peoples and Local Communities - IPs & LCs).
The TFFF Fast Track Programme, provided  by UNDP in collaboration with WWF together with other partners, supports a group of pioneer countries in preparing to meet TFFF access requirements and in building the capacity needed to fulfil payment requirements in the coming years. The Fast Track Programme focuses on three core requirement areas: (i) environmental eligibility conditions and monitoring systems; (ii) financial and institutional governance; and (iii) direct financing mechanisms for IPs & LCs.
Chương trình hỗ trợ các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuẩn bị và tiếp cận nguồn tài chính TFFF (TFFF Fast Track Programme) do UNDP và WWF cùng các đối tác triển khai nhằm hỗ trợ nhóm các quốc gia tiên phong chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu tiếp cận TFFF và xây dựng năng lực để có thể thực hiện các yêu cầu thanh toán trong những năm tới. Chương trình Fast Track tập trung vào ba nhóm yêu cầu cốt lõi gồm: (i) điều kiện đủ tiêu chuẩn về môi trường và hệ thống giám sát; (ii) quản trị tài chính và thể chế; và (iii) cơ chế tài chính trực tiếp cho IPs & LCs.
Viet Nam has a number of favourable conditions for studying its potential participation in TFFF, including a relatively comprehensive forest resource management and monitoring system, experience in implementing REDD+, a payment for forest environmental services mechanism, experience implementing international forest finance programmes and mechanisms, as well as a strong commitment to forest protection and development.
Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu khả năng tham gia TFFF, bao gồm hệ thống quản lý và giám sát tài nguyên rừng tương đối hoàn chỉnh, kinh nghiệm triển khai REDD+, cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, kinh nghiệm thực hiện các chương trình và cơ chế tài chính quốc tế về rừng, cũng như cam kết mạnh mẽ về bảo vệ và phát triển rừng.
Participation in TFFF could create opportunities to access additional long-term and sustainable financial resources for forest protection and development, support the livelihoods of forest-dependent communities, strengthen biodiversity conservation, and contribute to Viet Nam's climate change and sustainable development goals.
Việc tham gia TFFF có thể tạo cơ hội tiếp cận thêm nguồn lực tài chính dài hạn và bền vững cho bảo vệ và phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế của cộng đồng phụ thuộc vào rừng, tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần thực hiện các mục tiêu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Việt Nam.
However, participation in TFFF also introduces new requirements regarding eligibility criteria, forest monitoring and reporting, financial and institutional governance, transparency and accountability, mechanisms for allocating and using payments, as well as ensuring that resources reach Indigenous Peoples and Local Communities (IPs & LCs) directly.
Tuy nhiên, việc tham gia TFFF cũng đặt ra các yêu cầu mới về tiêu chí đủ điều kiện, giám sát và báo cáo rừng, quản trị tài chính và thể chế, minh bạch và trách nhiệm giải trình, cơ chế phân bổ và sử dụng nguồn chi trả, cũng như bảo đảm nguồn lực trực tiếp cho cộng đồng người dân bản địa (IPs & LCs).
In this context, it is necessary to develop an Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in TFFF, in order to provide an objective analytical basis for consultations among ministries, sectors, localities, international organizations, experts and other stakeholders, and to support the Government of Viet Nam in considering formal participation in TFFF.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Báo cáo Đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào TFFF là cần thiết nhằm cung cấp cơ sở phân tích khách quan cho quá trình tham vấn giữa các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia và các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xem xét việc chính thức tham gia TFFF.
The assessment of Viet Nam's potential participation in TFFF should not focus solely on the extent to which TFFF's technical and institutional requirements are met, but must also clarify the potential benefits, obligations, challenges and impacts of participation for Viet Nam across four main dimensions: (i) economic; (ii) environmental; (iii) social; and (iv) institutional/governance. The assessment results should provide an objective basis for determining the conditions, requirements and appropriate options for Viet Nam.
Việc đánh giá khả năng Việt Nam tham gia TFFF không chỉ tập trung vào mức độ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và thể chế của TFFF, mà cần làm rõ lợi ích, thách thức và tác động của việc tham gia TFFF đối với Việt Nam, trên bốn khía cạnh chính: (i) kinh tế; (ii) môi trường; (iii) xã hội; và (iv) thể chế/quản trị. Kết quả đánh giá cần cung cấp cơ sở khách quan để xác định các điều kiện tiên quyết, yêu cầu cần đáp ứng và phương án phù hợp nhằm hỗ trợ Việt Nam đưa ra quyết định về việc tham gia TFFF.
1.2. Objectives of the Consultancy / Mục tiêu của hoạt động tư vấn
1.2.1. Overall objective / Mục tiêu chung
To support VNFOREST (under MAE) in conducting an independent, comprehensive and evidence-based assessment of the potential benefits, obligations, challenges and impacts of Viet Nam's participation in TFFF, across the economic, environmental, social and institutional/governance dimensions; and to identify gaps, risks and necessary conditions as a basis for proposing options and recommendations consistent with national interests and Viet Nam's practical circumstances.
Hỗ trợ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thực hiện đánh giá độc lập, toàn diện và dựa trên bằng chứng về lợi ích, thách thức và tác động của việc Việt Nam tham gia TFFF, trên các phương diện kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị; đồng thời xác định các khoảng trống, rủi ro và điều kiện cần thiết, làm cơ sở đề xuất các phương án và khuyến nghị phù hợp với lợi ích quốc gia và điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
1.2.2. Specific objectives / Mục tiêu cụ thể:
The consultancy aims to/ Hoạt động tư vấn nhằm:
· Assess the opportunities and benefits, challenges and potential impacts of Viet Nam's participation in TFFF across the economic, environmental, social and institutional/governance dimensions;
· Đánh giá về cơ hội lợi ích, những thách thức và các tác động tiềm năng của việc Việt Nam tham gia TFFF trên các phương diện kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị;
· Consolidate the assessment findings to identify the benefits, challenges, risks and necessary conditions for Viet Nam, as a basis for proposing appropriate options and policy recommendations.
· Tổng hợp kết quả đánh giá, xác định các lợi ích, thách thức, rủi ro và điều kiện cần thiết đối với Việt Nam, làm cơ sở đề xuất các phương án và khuyến nghị chính sách phù hợp.
· Review and update the requirements, criteria and operating mechanisms of TFFF, including requirements relating to the environment, forest monitoring, financial and institutional governance, transparency, accountability, and the participation of IPs & LCs;
· Rà soát và cập nhật các yêu cầu, tiêu chí và cơ chế hoạt động của TFFF, bao gồm các yêu cầu liên quan đến môi trường, giám sát rừng, quản trị tài chính và thể chế, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của IPs & LCs;
· Conduct a technical review of the eligible tropical forest area (Tropical & Subtropical Moist Broadleaf Forest) and analyse Viet Nam's deforestation trends against TFFF's benchmark thresholds;
· Rà soát kỹ thuật về diện tích rừng nhiệt đới đủ điều kiện (Tropical & subtropical moist broadleaf forest) và phân tích xu hướng mất rừng của Việt Nam so với ngưỡng chuẩn của TFFF;
· Conduct a technology gap analysis of the National Forest Monitoring System (NFMS) compared with TFFF's independent verification standards;
· Đánh giá khoảng trống (Gap Analysis) về công nghệ của Hệ thống Giám sát Rừng Quốc gia (NFMS) so với tiêu chuẩn kiểm chứng độc lập của TFFF;
· Assess the extent to which Viet Nam's existing policies, laws, institutions and systems align with TFFF requirements;
· Đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách, pháp luật, thể chế và hệ thống hiện hành của Việt Nam với các yêu cầu của TFFF;
· Assess Viet Nam's capacity and readiness in terms of environmental, legal, institutional, financial, economic and social aspects;
· Đánh giá năng lực và mức độ sẵn sàng của Việt Nam về môi trường, pháp lý, thể chế, tài chính, kinh tế và xã hội;
· Identify the gaps, risks and issues that need to be addressed for Viet Nam to participate in and implement TFFF, in the first instance to become eligible for the Fast Track Programme;
· Xác định các khoảng trống, rủi ro và các vấn đề cần được giải quyết để Việt Nam có thể tham gia và thực hiện TFFF, trước mắt là đủ điều kiện tham gia Chương trình Fast Track;
· Propose institutional arrangements and financial mechanisms for receiving, disbursing and auditing TFFF funds channeled into Viet Nam;
· Đề xuất phương án thể chế và cơ chế tài chính tiếp nhận, giải ngân và kiểm toán nguồn vốn TFFF vào Việt Nam;
· Design a mechanism for allocating and directly disbursing at least 20% of payments to forest-dependent communities/ethnic minority groups, ensuring equity principles and a grievance mechanism.
· Thiết kế cơ chế phân bổ và chi trả trực tiếp tối thiểu 20% cho cộng đồng dân cư/đồng bào dân tộc thiểu số sống phụ thuộc vào rừng, đảm bảo nguyên tắc công bằng và giải quyết khiếu nại (Grievance Mechanism).
· Propose solutions, recommendations and a national-level roadmap for accessing TFFF;
- Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị và lộ trình tiếp cận cấp quốc gia tham gia TFFF;
· Provide thematic reports as inputs for developing the Independent Assessment Report on Viet Nam's potential participation in TFFF for consultation.or  
· Cung cấp các báo cáo chuyên đề làm đầu vào cho việc xây dựng Báo cáo Đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào TFFF.
II. SCOPE OF WORK AND TASKS / PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ NHIỆM VỤ
The consultancy tasks are carried out to provide the analytical basis and evidence needed to clarify the benefits, challenges and impacts of Viet Nam's participation in TFFF across the four dimensions of economic, environmental, social and institutional/governance. The review of requirements related to environmental conditions, forest monitoring systems, institutions, finance, and benefit-sharing is carried out in connection with the assessment dimensions above.
Các nhiệm vụ tư vấn được thực hiện nhằm cung cấp cơ sở phân tích và bằng chứng để làm rõ lợi ích, thách thức và tác động của việc Việt Nam tham gia TFFF trên bốn khía cạnh: kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị. Việc rà soát các yêu cầu về điều kiện môi trường, hệ thống giám sát rừng, thể chế, tài chính và chia sẻ lợi ích được thực hiện trong mối liên hệ với các khía cạnh đánh giá nêu trên.
The consultant will use international guidance documents, including the TFFF Concept Note, Version 3.1, the TFFF Operational Manual, and other relevant documents as references for the analysis and assessment process. In addition, during the course of the consultancy, a number of meetings with WWF international experts will be organized for the consultant to attend in order to receive updates and feedback on the work contents.
Chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng các tài liệu hướng dẫn quốc tế làm cơ sở tham chiếu cho quá trình phân tích và đánh giá, bao gồm Tài liệu Khái niệm TFFF (TFFF Concept Note) phiên bản 3.1, Sổ tay Vận hành TFFF (TFFF Operational Manual) và các tài liệu liên quan khác. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện tư vấn, một số cuộc họp với các chuyên gia quốc tế của WWF sẽ được tổ chức để chuyên gia tư vấn tham gia nhằm cập nhật thông tin mới nhất về TFFF, đồng thời tiếp nhận các ý kiến góp ý và phản hồi đối với nội dung công việc đang triển khai.
2.1. Component 1: Assessment of Environmental Criteria and the National Forest Monitoring System (NFMS) / Hợp phần 1: Đánh giá tiêu chí môi trường và Hệ thống Giám sát Rừng (NFMS)
· Define boundaries and map the habitat types/tropical and subtropical moist broadleaf forest in Viet Nam that are eligible under the TFFF definition;
· Xác định ranh giới và lập bản đồ các kiểu sinh cảnh/rừng lá rộng ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới tại Việt Nam thuộc diện hợp lệ theo định dạng TFFF;
· Analyse the average deforestation data series over the most recent 3 years; develop risk scenarios and assess the impact of the TFFF financial deduction mechanism on Viet Nam's forest cover;
· Phân tích chuỗi số liệu mất rừng trung bình 3 năm gần nhất; xây dựng kịch bản rủi ro và đánh giá tác động của cơ chế khấu trừ tài chính TFFF đối với độ che phủ rừng của Việt Nam;
· Assess the technological capacity of the current forest change monitoring system (based on satellite imagery and inventory data from the VNFOREST) and propose upgrade solutions to meet international audit/verification requirements.
· Đánh giá năng lực về công nghệ của hệ thống theo dõi diễn biến rừng hiện tại (dựa trên ảnh vệ tinh, số liệu kiểm kê của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm) và đề xuất các giải pháp nâng cấp đáp ứng yêu cầu kiểm toán/kiểm chứng quốc tế.
2.2. Component 2: Institutional and Legal Governance and Financial Mechanisms / Hợp phần 2: Quản trị thể chế, pháp lý và cơ chế tài chính
· Review the legal compatibility between TFFF regulations and relevant Vietnamese law (the Law on Forestry, the State Budget Law, the Law on Public Investment, etc., and decrees on PFES and management of aid/project finance);
· Rà soát tính tương thích pháp lý giữa quy định của TFFF và pháp luật Việt Nam có liên quan (Luật Lâm nghiệp, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công,… các Nghị định về PFES và quản lý tài chính viện trợ/dự án);
· Develop institutional arrangements for receiving funds from the Tropical Forest Investment Fund (TFIF) into Viet Nam (through the Viet Nam Forest Protection and Development Fund - VNFF, or a separate budget account);
· Xây dựng phương án thể chế tiếp nhận dòng tiền từ Quỹ Đầu tư Lâm nghiệp Nhiệt đới (TFIF) về Việt Nam (qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam - VNFF, hoặc tài khoản ngân sách riêng biệt);
· Develop procedures for financial oversight, independent auditing, and a feedback and grievance redress mechanism (FGRM).
· Xây dựng quy trình giám sát tài chính, kiểm toán độc lập và cơ chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại (Feedback and Grievance Redress Mechanism - FGRM).
2.3. Component 3: Design of a direct benefit-sharing mechanism for communities (Minimum 20%) / Hợp phần 3: Thiết kế cơ chế chia sẻ lợi ích trực tiếp cho Cộng đồng (Tối thiểu 20%)
· Study and compare the international definition of "IPLCs" with the category of "communities, villages, and ethnic minority groups" under Vietnamese law;
· Nghiên cứu đối chiếu quy định "IPLCs" của quốc tế với đối tượng "Cộng đồng dân cư thôn, bản và đồng bào dân tộc thiểu số" trong luật pháp Việt Nam;
· Propose financial management regulations and direct disbursement methods (via community accounts, the social policy bank, or village/hamlet-level trust accounts) to enhance community autonomy, improve livelihoods, and link payments to forest protection responsibilities;
· Đề xuất quy chế quản lý tài chính và phương thức giải ngân trực tiếp (qua tài khoản cộng đồng, ngân hàng chính sách xã hội, hoặc tài khoản ủy thác cấp thôn/bản) để nâng cao quyền tự chủ, cải thiện sinh kế và gắn với trách nhiệm giữ rừng;
· Develop a stakeholder engagement framework and guidance for building the fund management capacity of community forest management boards.
· Xây dựng khung tham vấn các bên liên quan (Stakeholder Engagement Framework), hướng dẫn nâng cao năng lực quản lý quỹ cho các ban quản lý rừng cộng đồng.
2.4. Component 4: Policy Consultation and Finalization of the National Dossier / Hợp phần 4: Tham vấn chính sách và hoàn thiện Hồ sơ quốc gia
· Provide technical leadership for consultation workshops with relevant ministries and sectors (Finance, Planning & Investment, Foreign Affairs, Ethnic Minority Affairs), local authorities, research institutes and international organizations (WWF, UNDP);
· Chủ trì kỹ thuật các hội thảo tham vấn với các bộ, ngành liên quan (Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Ngoại giao, Dân tộc), chính quyền địa phương, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế (WWF, UNDP);
· Finalize the draft Participation Arrangement for the accession procedure with the TFFF Management Board.
· Hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận phục vụ cho thủ tục tham gia (Participation Arrangement) với Ban điều hành TFFF (TFFF Management Board).
III. KEY DELIVERABLES / SẢN PHẨM BÀN GIAO CHÍNH (DELIVERABLES)

	No.
	Deliverable
	Expected Timeline
	Quality Requirements

	D1
	Inception report and detailed work plan
Báo cáo khởi động (Inception Report) và Kế hoạch công tác chi tiết
	Week 1
Tuần 1
	Clearly defines the methodology, stakeholder focal points, and work schedule
Xác định rõ phương pháp luận, đầu mối các bên và lộ trình công tác

	D2
	Assessment report on environmental conditions and the forest monitoring system
Báo cáo đánh giá về môi trường và hệ thống giám sát rừng
	Week 4
Tuần 4
	Assesses environmental conditions, potentially eligible forest area, and the forest monitoring system; clarifies the environmental benefits, challenges and impacts of Viet Nam's participation in TFFF; develops GIS digital maps and statistical data for TFFF deduction risk analysis
Đánh giá điều kiện về môi trường, diện tích rừng có khả năng đủ điều kiện, hệ thống giám sát rừng; đồng thời làm rõ lợi ích, thách thức và tác động môi trường của việc Việt Nam tham gia TFFF; xây dựng bản đồ số GIS, số liệu thống kê phân tích rủi ro khấu trừ TFFF 

	D3
	Assessment report on institutions, law and finance, and proposed TFFF financial management arrangements.
Báo cáo đánh giá về thể chế, pháp luật và tài chính và đề xuất phương án quản lý tài chính TFFF 
	Week 7
Tuần 7
	Assesses the level of alignment and the legal, institutional, governance and financial mechanism adjustments required; clarifies the institutional/governance impacts, benefits, challenges and risks
Đánh giá mức độ phù hợp và các yêu cầu điều chỉnh về pháp luật, thể chế, quản trị và cơ chế tài chính; đồng thời làm rõ các tác động, lợi ích, thách thức và rủi ro về thể chế/quản trị

	D4
	Social impact assessment report and benefit-sharing mechanism
Báo cáo đánh giá tác động xã hội và cơ chế chia sẻ lợi ích
	Week 10
Tuần 10
	Assesses impacts on local communities, ethnic minority communities and forest-dependent groups; assesses the benefit-sharing mechanism and requirements relating to community participation, access and benefit; includes the allocation process, community selection criteria, and guidance on transparent financial management
Đánh giá tác động đối với cộng đồng địa phương, cộng đồng dân tộc thiểu số và các nhóm phụ thuộc vào rừng; đánh giá cơ chế chia sẻ lợi ích và các yêu cầu liên quan đến sự tham gia, tiếp cận và hưởng lợi của cộng đồng; Quy trình phân bổ, tiêu chí lựa chọn cộng đồng, hướng dẫn quản lý tài chính minh bạch 

	D5
	Consolidated assessment report on the benefits, challenges and impacts of Viet Nam's participation in TFFF
Báo cáo tổng hợp đánh giá lợi ích, thách thức và tác động của việc Việt Nam tham gia TFFF
	Week 13
Tuần 13
	Consolidates assessment findings across the four dimensions of economic, environmental, social and institutional/governance; identifies benefits, challenges, risks and necessary conditions; proposes options and policy recommendations as a basis for considering Viet Nam's participation in TFFF
Tổng hợp kết quả đánh giá trên bốn khía cạnh kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị; xác định các lợi ích, thách thức, rủi ro và điều kiện cần thiết; đề xuất các phương án và khuyến nghị chính sách, làm cơ sở xem xét việc Việt Nam tham gia TFFF

	D6
	Viet Nam TFFF Access Roadmap (if applicable) and draft submission dossier
Bản Lộ trình tiếp cận TFFF của Việt Nam - Viet Nam TFFF Access Roadmap (nếu phù hợp) và Dự thảo Hồ sơ trình
	Week 16
Tuần 16
	A 2027-2028 action plan that has been consulted on and agreed by all parties
Bản kế hoạch hành động giai đoạn 2027-2028 đã qua tham vấn và được các bên đồng thuận

	D7
	Report on 2 technical consultation meetings
	Week 18
Tuần 18
	2 reports consolidating the input received at the two technical consultation meetings on the first drafts of the assessment reports (D2 to D6)
2 Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp tại hai cuộc họp tham vấn kỹ thuật cho việc xây dựng dự thảo 1 của các Báo cáo đánh giá (D2 đến D6) 

	D8
	Consolidated report of the National Consultation Workshop on the deliverable reports
	Week 20
Tuần 20
	Consolidates and responds to comments received at the National Workshop in order to finalize the main deliverable, the Independent Assessment Report.
Báo cáo tổng hợp các ý kiến và tiếp thu giải trình các ý kiến từ Hội thảo quốc gia để hoàn thiện sản phẩm chính là Báo cáo đánh giá độc lập. 



IV. SCOPE AND CONSULTANT POSITIONS / PHẠM VI VÀ CÁC VỊ TRÍ TƯ VẤN
The consultancy comprises 3 expert positions, working in close coordination with one another but each with a distinct area of technical responsibility:
Hoạt động tư vấn bao gồm 03 vị trí chuyên gia, phối hợp chặt chẽ với nhau nhưng có phạm vi chuyên môn riêng biệt:
1) Legal and Institutional Consultant; 
Chuyên gia tư vấn pháp chế và thể chế;
2) Environmental Consultant;
Chuyên gia tư vấn môi trường;
3) Economic, Financial and Socio-economic Consultant.
Chuyên gia tư vấn kinh tế - xã hội và tài chính
One consultant will serve as the Team Leader, responsible for coordinating and working closely with the other two experts.
Each consultant is responsible for conducting the assessment within their assigned area of expertise, while coordinating and exchanging information with the other consultants to ensure consistency, avoid duplication, and provide a basis for consolidating the findings into the Independent Assessment Report.
Các chuyên gia có trách nhiệm thực hiện đánh giá trong lĩnh vực chuyên môn được giao, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với các chuyên gia còn lại nhằm bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp và tạo cơ sở cho việc tổng hợp thành Báo cáo Đánh giá độc lập.
V. SPECIFIC TASKS AND RESPONSIBILITIES / NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ
5.1. Legal and Institutional Consultant / Chuyên gia tư vấn Pháp chế và Thể chế: 
Carries out part of Component 2 and the tasks under Component 4.
Thực hiện một phần của Hợp phần 2 và các nhiệm vụ của Hợp phần 4.
5.2. Environmental Consultant / Chuyên gia tư vấn về Môi trường: 
Carries out the tasks under Component 1.
Thực hiện các nhiệm vụ của Hợp phần 1.
5.3. Economic, Financial and Socio-economic Consultant / Chuyên gia tư vấn về Kinh tế - Xã hội và Tài chính: 
Carries out part of Component 2 and the tasks under Component 3.
Thực hiện một phần của Hợp phần 2 và các nhiệm vụ của Hợp phần 3.
· Consultant 1 will serve as Team Leader, responsible for consolidating and finalizing the implementation plan and assigning specific tasks; directing and following up with team members to ensure the timely delivery of quality outputs; consolidating the final report to ensure that the assessment results clarify the benefits, challenges and impacts across the economic, environmental, social and institutional/governance dimensions; and finalizing the dossier for submission to the competent authority.
· Chuyên gia số 1 sẽ là Trưởng nhóm, có trách nhiệm tổng hợp và hoàn thiện kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể; chỉ đạo, đôn đốc các thành viên hoàn thành sản phẩm đảm bảo chất lượng và tiến độ; tổng hợp báo cáo cuối cùng, bảo đảm kết quả đánh giá làm rõ lợi ích, thách thức và tác động trên các phương diện kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị và hoàn thiện Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.
· Each consultant is responsible for delivering outputs within their area of expertise in Vietnamese, accompanied by English-language documentation when necessary to facilitate exchanges with international partners.
· Mỗi chuyên gia chịu trách nhiệm cung cấp các sản phẩm thuộc phạm vi chuyên môn của mình bằng tiếng Việt, kèm tài liệu tiếng Anh khi cần thiết để phục vụ quá trình trao đổi với các đối tác quốc tế.
· Thematic reports should be developed as readiness assessments, gap analyses, risk assessments and proposed solutions/roadmaps, rather than merely descriptive accounts of the current situation.
· Các báo cáo chuyên đề cần được xây dựng theo hướng đánh giá mức độ sẵn sàng (readiness assessment), xác định khoảng trống (gap analysis), đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp/lộ trình, thay vì chỉ mô tả hiện trạng.
VI. QUALIFICATION AND EXPERIENCE REQUIREMENTS / YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM
6.1. General requirements applicable to all three consultants / Yêu cầu chung đối với cả ba chuyên gia
Consultants must have full civil capacity, must not have violated the law, and must not be subject to a prohibition from participating in procurement activities or under criminal prosecution under current regulations. Consultants must meet the following criteria:
Chuyên gia tư vấn phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật và không thuộc trường hợp bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành. Chuyên gia phải đáp ứng các tiêu chí sau:
· Hold at least a Master's degree in a field relevant to the consultancy position;
Có trình độ từ thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực phù hợp với vị trí tư vấn;
· Have a minimum of 10 years of professional experience in a relevant field;
Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực liên quan;
· Have experience conducting research, assessments, policy advisory work, or preparing reports for state agencies and/or international organizations;
· Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu, đánh giá, tư vấn chính sách hoặc xây dựng báo cáo cho cơ quan nhà nước và/hoặc các tổ chức quốc tế;
· Have knowledge of forestry, forest resource management, and international forest-related financing mechanisms;
· Có hiểu biết về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên rừng và các cơ chế tài chính quốc tế liên quan đến rừng;
· Have experience working with state management agencies and other stakeholders;
· Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan;
· Have strong analytical, report-writing, and presentation skills;
Có kỹ năng phân tích, viết báo cáo và trình bày tốt;
· Be fluent in Vietnamese, with the ability to use English to research and analyse international documents and to participate in meetings (online and in person) with WWF and international experts (organized by WWF-Viet Nam) to keep up to date on information and experience relating to TFFF.
· Thông thạo tiếng Việt; có khả năng sử dụng tiếng Anh để nghiên cứu phân tích các tài liệu quốc tế, và tham gia các cuộc họp (online và offline) với chuyên gia của WWF và quốc tế (do WWF Việt Nam tổ chức) để cập nhật thông tin, kinh nghiệm về TFFF.
6.2. Legal and Institutional Consultant / Chuyên gia pháp chế và thể chế
· Hold at least a Master's degree in law, public policy, public administration, forestry, or a related field;
· Có bằng thạc sĩ trở lên về luật, chính sách công, quản trị công, lâm nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan;
· Have a minimum of 15 years of experience in law, policy, or institutional affairs;
· Có tối thiểu 15 năm kinh nghiệm về pháp luật, chính sách hoặc thể chế;
· Have a minimum of 5 years of experience in fields related to forest resources, the environment, climate change, REDD+, PFES, forest finance, or international cooperation;
· Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên rừng, môi trường, biến đổi khí hậu, REDD+, PFES, tài chính rừng hoặc hợp tác quốc tế;
· Have experience in legal and institutional analysis and in developing policy recommendations;
· Có kinh nghiệm phân tích pháp lý, thể chế và xây dựng khuyến nghị chính sách;
· Have knowledge of Viet Nam's legal system relating to forestry, the environment, land, public finance, and international financing mechanisms.
· Có hiểu biết về hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến lâm nghiệp, môi trường, đất đai, tài chính công và các cơ chế tài chính quốc tế.
6.3. Environmental Consultant / Chuyên gia môi trường
· Hold at least a Master's degree in environmental science, forestry, natural resource management, ecology, biodiversity conservation, or a related field;
· Có bằng thạc sĩ trở lên về khoa học môi trường, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, sinh thái học, bảo tồn đa dạng sinh học hoặc lĩnh vực liên quan;
· Have a minimum of 10 years of experience in the environment, forestry, conservation, or natural resource management;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, lâm nghiệp, bảo tồn hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên;
· Have a minimum of 5 years of experience in forest monitoring, REDD+, climate change, biodiversity conservation, or related fields
· Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về giám sát rừng, REDD+, biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, forest monitoring hoặc các lĩnh vực liên quan;
· Have experience assessing forest monitoring systems, environmental eligibility criteria, and environmental safeguards;
· Có kinh nghiệm đánh giá hệ thống giám sát rừng, các tiêu chí về điều kiện môi trường và các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường (environmental safeguards);
· Have knowledge of Viet Nam's forest resource monitoring system and forest protection and development policies.
· Có hiểu biết về hệ thống giám sát tài nguyên rừng và chính sách bảo vệ, phát triển rừng của Việt Nam.
6.4. Economic, Financial and Socio-economic Consultant / Chuyên gia kinh tế – xã hội và tài chính
· Hold at least a Master's degree in economics, development economics, finance, public policy, social development, rural development, or a related field;
· Có bằng thạc sĩ trở lên về kinh tế, kinh tế phát triển, tài chính, chính sách công, phát triển xã hội, phát triển nông thôn hoặc lĩnh vực liên quan;
· Have a minimum of 10 years of experience in economics, finance, rural development, or socio-economic development;
· Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, phát triển nông thôn hoặc kinh tế – xã hội;
· Have a minimum of 5 years of experience in forest finance, REDD+, PFES, benefit-sharing, livelihood development, or international financing mechanisms;
· Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm về tài chính rừng, REDD+, PFES, benefit-sharing, phát triển sinh kế hoặc các cơ chế tài chính quốc tế;
· Have experience assessing socio-economic impacts and developing benefit-allocation/sharing mechanisms;
· Có kinh nghiệm đánh giá tác động kinh tế – xã hội và xây dựng cơ chế phân bổ/chia sẻ lợi ích;
· Have knowledge of forest-dependent communities, the PFES mechanism, and results-based finance programmes.
· Có hiểu biết về cộng đồng phụ thuộc vào rừng, cơ chế PFES và các chương trình tài chính dựa trên kết quả.

VII. PRINCIPLES AND METHODOLOGY / NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
An evidence-based approach will be applied, combining / Áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng, kết hợp:
· Document and policy review; Rà soát tài liệu và chính sách;
· Analysis of TFFF requirements and criteria; Phân tích các yêu cầu và tiêu chí của TFFF;
· Assessment of Viet Nam's current status and readiness; Đánh giá hiện trạng và mức độ sẵn sàng của Việt Nam;
· Gap and risk analysis; Phân tích khoảng trống và rủi ro;
· Consultation with agencies, experts and stakeholders; Tham vấn các cơ quan, chuyên gia và bên liên quan;
· Comparison with and reference to international experience and countries with similar conditions where relevant (through international meetings organized with WWF's support);
· So sánh, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và các quốc gia có điều kiện tương đồng khi phù hợp (thông qua các cuộc họp với quốc tế do WWF hỗ trợ tổ chức);
· Development of feasible recommendations and an implementation roadmap.
· Xây dựng các khuyến nghị có tính khả thi và lộ trình thực hiện.
The assessment must be independent, objective, evidence-based, and consistent with Viet Nam's conditions, laws and institutions.
Việc đánh giá cần bảo đảm tính độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng và phù hợp với điều kiện, pháp luật và thể chế của Việt Nam.
In addition to assessing the extent to which TFFF requirements are met, the consultants should apply cost-benefit, impact and risk analysis methods to clarify the potential benefits, challenges and impacts of Viet Nam's participation in TFFF across the economic, environmental, social and institutional/governance dimensions.
Bên cạnh việc đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu của TFFF, tư vấn cần áp dụng phương pháp phân tích lợi ích – chi phí, tác động và rủi ro để làm rõ những lợi ích, thách thức và tác động tiềm tàng của việc Việt Nam tham gia TFFF trên các phương diện kinh tế, môi trường, xã hội và thể chế/quản trị.
VIII. IMPLEMENTATION SCHEDULE / THỜI GIAN THỰC HIỆN
· The consultancy package is expected to be implemented within 16 weeks from the contract signing date, subject to adjustment in line with the overall schedule as needed.
· Thời gian dự kiến thực hiện gói tư vấn trong phạm vi 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng, có thể điều chỉnh phù hợp với tiến độ chung khi cần thiết.
· Consultants must ensure their availability to attend technical meetings and consultation workshops as required by the lead agency.
· Các chuyên gia cần bảo đảm khả năng tham gia các cuộc họp kỹ thuật và hội thảo tham vấn theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.
IX. CONTRACT TYPE AND PAYMENT METHOD / LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
9.1. Contract type / Hình thức hợp đồng: 
Lump-sum contract. Hợp đồng trọn gói.
9.2. Consultant selection method / Phương thức lựa chọn tư vấn: 
In accordance with the project's and the donor's regulations. Theo quy định của dự án và nhà tài trợ.
9.3. Payment method / Thanh toán: 
Based on the schedule and deliverables accepted, as agreed in the contract.
Theo tiến độ và sản phẩm được nghiệm thu, thống nhất trong hợp đồng.
X. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS / TỔ CHỨC THỰC HIỆN
10.1. Lead agency: 
Department of Forestry and Forest Protection, Ministry of Agriculture and Environment.
Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
10.2. Technical focal point / Đầu mối kỹ thuật: 
Division of Science, Technology and International Cooperation, Department of Forestry and Forest Protection.
Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm.
10.3. Coordinating units / Đơn vị phối hợp: 
Agencies and units under the Ministry of Agriculture and Environment, and other relevant ministries, sectors and localities.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương có liên quan.
10.4. Technical support partners / Đối tác hỗ trợ kỹ thuật: 
WWF-Viet Nam and UNDP. WWF-Viet Nam và UNDP.
The lead agency is responsible for providing existing documents related to TFFF, supporting coordination with relevant agencies, and facilitating the consultants' access to the information needed for the assessment.
Đơn vị chủ trì có trách nhiệm cung cấp các tài liệu hiện có liên quan đến TFFF, hỗ trợ điều phối làm việc với các cơ quan liên quan và tạo điều kiện để chuyên gia tiếp cận các thông tin cần thiết phục vụ đánh giá.
Consultants are responsible for maintaining the confidentiality of information and documents provided during the consultancy and must not use or disclose such information for other purposes without the lead agency's written consent.
Chuyên gia có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp trong quá trình thực hiện tư vấn và không sử dụng hoặc tiết lộ các thông tin này cho mục đích khác nếu không được đơn vị chủ trì chấp thuận bằng văn bản.
XI. OWNERSHIP OF DELIVERABLES / QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM
· All reports, data, analyses, documents and deliverables produced under the contract shall be for the use of the lead agency/project, in accordance with the contract agreement.
· Toàn bộ báo cáo, dữ liệu, phân tích, tài liệu và các sản phẩm được xây dựng trong khuôn khổ hợp đồng thuộc quyền sử dụng của đơn vị chủ trì/dự án theo thỏa thuận hợp đồng.
· Consultants may not use, publish, transfer or provide the consultancy's deliverables and data to any third party without the prior written consent of the lead agency.
· Chuyên gia không được sử dụng, công bố, chuyển giao hoặc cung cấp các sản phẩm và dữ liệu của hoạt động tư vấn cho bên thứ ba khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị chủ trì./.



PHỤ LỤC 2 : BIỂU MẪU HỒ SƠ
Tư vấn chuẩn bị Hồ sơ bằng cách sử dụng các biểu mẫu như sau:
	STT
	Sự miêu tả
	Biểu mẫu

	1
	THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN / GENERAL INFORMATION OF THE CONSULTANT
	Mẫu-1

	2
	THƯ QUAN TÂM / LETTER OF INTEREST
	Mẫu-2

	3
	SƠ YẾU LÝ LỊCH / CURRICULUM VITAE (CV)
	Mẫu-3 (Theo mẫu có sẵn hoặc đề xuất của Tư vấn)

	4
	THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN / CONSULTANT GROUP AGREEMENT 
	Mẫu-4 (Áp dụng cho nhóm tư vấn)

	5
	THƯ XÁC NHẬN / CONFIRMATION LETTER 
	Mẫu-5 (Nộp trước khi ký kết hợp đồng tư vấn)

	6
	ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH / TECHNICAL AND FINANCIAL PROPOSAL
	Mẫu-6



**Đối với các công ty/tổ chức tư vấn, vui lòng nộp bổ sung các tài liệu sau :
For consulting firms/organizations, please additionally include the following documents :
· Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh / A scanned copy or photocopy of the Business Registration Certificate ;
· Danh sách các hợp đồng/dự án tương tự đã hoàn thành / A list of similar contracts/projects completed	
[bookmark: _Toc209801052]
MẪU SỐ 1 – THÔNG TIN CHUNG CỦA TƯ VẤN
Tên công ty tư vấn/ Họ tên đầy đủ của tư vấn cá nhân:
Số đăng ký doanh nghiệp (hoặc mã số đăng ký khác):
Mã số thuế doanh nghiệp / hoặc Số CCCD/CMT cá nhân:
Địa chỉ:
Thành phố:                    Mã bưu chính:
Quốc gia:                       Địa chỉ email:
Người liên hệ tại WWF:
Lĩnh vực hoạt động kinh doanh/hoạt động tư vấn:
Tên chủ tài khoản ngân hàng:
Tên ngân hàng:
Địa chỉ ngân hàng:
Số tài khoản:            Mã chi nhánh:
Số IBAN (nếu có, bắt buộc đối với các quốc gia EU):
Mã SWIFT/BIC:           Số định tuyến/Routing No (nếu có):
Điều khoản thanh toán: (Điều khoản tiêu chuẩn của WWF: Thanh toán sau 30 ngày)
Đơn vị tiền tệ trên hóa đơn:
Chỉ dành cho tư vấn cá nhân:
[Văn phòng WWF sẽ điền các thông tin cần thiết để xác minh và đảm bảo tư vấn cá nhân đủ điều kiện ký hợp đồng theo tiêu chuẩn của WWF: WWF Operational Network Standard – Use of Consultants]
Lưu ý: Tất cả các trường đều bắt buộc điền
Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp là chính xác:            
Ngày
[Ký tên, đóng dấu nếu có]






	

[bookmark: _Toc196237041][bookmark: _Toc209801053]
MẪU SỐ 2 - THƯ QUAN TÂM
 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Hồ sơ mời nộp đề xuất ngày [ghi ngày phát hành] cho gói thầu [ghi số và tên gói thầu], tôi/chúng tôi, với địa chỉ tại: [ghi rõ địa chỉ đầy đủ], xin trân trọng gửi đến WWF-Việt Nam Hồ sơ đề xuất của tôi/chúng tôi.
Hồ sơ đề xuất này bao gồm đầy đủ Đề xuất Kỹ thuật và Đề xuất Tài chính theo yêu cầu của Hồ sơ mời.
Tôi/chúng tôi cam kết ràng buộc với Hồ sơ đề xuất này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ như quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và đồng ý rằng Hồ sơ này có thể được WWF-Việt Nam chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian nêu trên.
Tôi/chúng tôi xin xác nhận rằng:
· Tôi/chúng tôi đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ đầy đủ các điều khoản, điều kiện được quy định trong Hồ sơ mời đề xuất và các tài liệu đính kèm.
· Hồ sơ đề xuất này có tính ràng buộc đối với tôi/chúng tôi và chỉ được chỉnh sửa nếu phát sinh từ các nội dung trong quá trình đàm phán hợp đồng.
Tôi/chúng tôi xin cam đoan rằng:
· Tất cả thông tin và nội dung được trình bày trong hồ sơ này là trung thực và chính xác. Mọi sai lệch, nếu bị phát hiện, có thể dẫn đến việc bị loại khỏi quy trình xét chọn.
· Tôi/chúng tôi không nằm trong danh sách bị cấm tham gia đấu thầu hoặc các hoạt động mua sắm theo quy định hiện hành.
· Tôi/chúng tôi đã đọc và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện Chung của WWF (WWF General Terms and Conditions) được đính kèm Hồ sơ mời đề xuất.
Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền:
· Chấp thuận bất kỳ hồ sơ nào hoặc từ chối tất cả các hồ sơ đề xuất;
· Loại bỏ bất kỳ hồ sơ nào nếu có hành vi vận động hành lang dưới bất kỳ hình thức nào;
· Hủy bỏ quá trình mời thầu bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc đó;
· Không có nghĩa vụ phải trao hợp đồng cho nhà thầu có giá thấp nhất hoặc bất kỳ nhà thầu nào; quyết định của Hội đồng Mua sắm là quyết định cuối cùng.
Tôi/chúng tôi xin chân thành cảm ơn cơ hội được tham gia và mong muốn được hợp tác cùng WWF-Việt Nam trong dự án quan trọng này.
Trân trọng,


	
	Người Đại diện

[Ký tên, đóng dấu nếu có]



	
MẪU SỐ 3 - SƠ YẾU LÝ LỊCH (CV) CHO CÁC NHÂN SỰ TƯ VẤN ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Sử dụng sơ yếu lý lịch hiện có hoặc sử dụng mẫu đính kèm. Bộ Sơ yếu lý lịch này phải bao gồm sơ yếu lý lịch của tất cả các nhân sự tư vấn chủ chốt liên quan.

Vị trí đề xuất ( chỉ có một ứng cử viên được đề cử cho mỗi vị trí) :	

Tên của Tư vấn viên ( Chèn họ tên đầy đủ ):	

Ngày sinh:

Trình độ học vấn:( Ghi rõ trình độ cao đẳng/đại học và trình độ chuyên môn khác của chuyên gia, nêu tên các tổ chức, bằng cấp đã đạt được và ngày tháng cấp bằng ):	

	

Thành viên trong các Hiệp hội chuyên nghiệp :	

	

Kinh nghiệm làm việc:
	Khoảng thời gian
	Tên của tổ chức
	Chức vụ

	Từ tháng…ngày…đến tháng…ngày…
	…
	….


Nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	Chi tiết các nhiệm vụ dự kiến được giao trong gói thầu:
	[Chỉ ra kinh nghiệm trước đây trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan để chứng minh khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao]

	[Chỉ ra các nhiệm vụ mà các chuyên gia được giao thực hiện]
	 

	...
	 


Năng lực: [ Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham gia để đáp ứng phạm vi công việc được giao. Trong phần mô tả kinh nghiệm, cần nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể được giao cho từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mua sắm]


Trình độ chuyên môn ( Chỉ ra quá trình đào tạo chính liên quan đến gói thầu)	

	

Ngôn ngữ ( Với mỗi ngôn ngữ, hãy chỉ ra trình độ thành thạo: tốt, trung bình hoặc kém về khả năng nói, đọc và viết ):
	


Thông tin liên lạc: [Ghi rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để xác minh thông tin]
	

Tài liệu tham khảo chuyên môn ( Cung cấp ba tài liệu tham khảo chuyên môn và/hoặc bằng chứng về kinh nghiệm có liên quan và năng lực đã đề cập)
	

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


______ ngày, tháng, năm
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
Ghi chú:
- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi bản sao hợp đồng cho bên mời thầu; Bản sao bằng cấp, chứng chỉ hành nghề.

MẪU SỐ 4 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN 
(sử dụng trong trường hợp nhóm tư vấn)

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___	
Tham chiếu thầu: ________ [thêm tên gói thầu]
Dự án: ____________ [thêm tên dự án]
- Theo thông báo mời thầu, gói thầu ______ [ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm __ [Ngày ghi trong hồ sơ mời thầu];
Tôi/chúng tôi bao gồm:
Tên của các thành viên nhóm tư vấn ____ [thêm tên của từng thành viên]
Địa chỉ: ________________________________________________________________
Điện thoại ________________________________________________________________
Thư điện tử: ________________________________________________________________
Các bên (gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập tổ tư vấn với các nội dung sau:
Điều 1. Nguyên tắc chung
1. Các thành viên tự nguyện thành lập tổ tư vấn để tham gia lựa chọn hồ sơ yêu cầu trong gói thầu ___ [ghi tên gói thầu].
2. Các thành viên thống nhất tên của tổ tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: Tổ tư vấn [ghi tên trưởng nhóm].
3. Các thành viên cam kết không bên nào tự nguyện tham gia hoặc hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào với bên khác để tham gia gói thầu này.
Điều 2. Phân công trách nhiệm
Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng trong việc thực hiện gói thầu ____ ghi tên gói thầu] như sau:
1. Thành viên lãnh đạo của Nhóm tư vấn (trưởng nhóm)
Các thành viên đồng ý ủy quyền cho ____ [thêm tên của một thành viên] làm thành viên lãnh đạo Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong các nhiệm vụ sau:
- Ký thư quan tâm.
- Ký các văn bản giao dịch với bên mua trong quá trình lựa chọn, bao gồm văn bản yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu và văn bản giải trình, làm rõ Hồ sơ mời thầu (nếu có).
2. Trách nhiệm dự kiến của từng thành viên Tổ tư vấn khi thực hiện gói thầu:
Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm cho từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung công việc chính dự kiến của từng thành viên, bao gồm cả thành viên lãnh đạo].
Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận
Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt trong các trường hợp sau:
1. Không được lựa chọn tổ tư vấn để thực hiện gói thầu nêu trên.
2. Hủy lựa chọn gói thầu theo thông báo của bên mua.
Thỏa thuận thành lập tổ tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá trị pháp lý như nhau.
Trưởng nhóm và tất cả các thành viên
[Chữ ký và họ tên đầy đủ]
MẪU SỐ 5 - THƯ XÁC NHẬN / RELEASE LETTER
(Applicable to individual consultants who are currently employed by a government or a company or organization. This letter is required prior to signing the consulting service contract)
(Áp dụng cho tư vấn cá nhân hiện đang làm việc tại một cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp và chỉ được yêu cầu nộp trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn)
[LETTERHEAD OF CONFIRMATION LETTER ISSUED]
RELEASE LETTER -   THƯ XÁC NHẬN
Date & Time:
Ngày:

To: WWF-Viet Nam
Kính gửi : WWF- Việt Nam
The [Name of the Organization] agrees that:
[Tên tổ chức] đồng ý :

Mr/Ms. [Name of Consultant], [Job title in the organization]
ID Number: 		issued by:		dated:
Mr/Ms. [Tên tư vấn], [Chức vụ]
Số CMT/CCCD		cấp tại ……………………….ngày …………………………

Has been approved by [Name of the Organization] to provide support for WWF-Vietnam on [Name of the consultancy assignment] under [Project name] during the time, tentatively from [when] to [when] or until the completion of the above-mentioned scope of work.

[Tên tổ chức] đồng ý cho phép ông/bà  [Tên tư vấn] tham gia hỗ trợ cho tổ chức WWF Việt Nam trong khuôn khổ dự án  [Tên dự án] trong khoảng thời gian dự kiến từ …..đến …..hoặc đến khi hoàn thành gói công việc nêu trên.

During the time providing support for the project, Mr/Ms. [Name of the Consultant] commits to:

· Provide support outside of the official working hours of his/her employer or during his/her approved annual leave.
· Support provided is out of his regular duties assigned by his/her employer.

Trong thời gian hỗ trợ tổ chức, Ông/bà . [Tên tư vấn] cam kết: 
· Tham gia hỗ trợ dự án ngoài giờ làm việc chính thức quy định bởi [Tên tổ chức] hoặc trong thời gian nghỉ phép của Ông/Bà [Tên tư vấn]
· Các hỗ trợ cho dự án nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ chính thức được giao tại [Tên tổ chức] 


                     Sincerely,
                     Trân trọng,

                             (Sign or seal according to the internal authority of the certifying organization)
                            (Ký đóng dấu hoặc đóng dấu treo theo thẩm quyền nội bộ của tổ chức xác nhận)

MẪU SỐ 6 - ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH
ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT
Kính gửi:			Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam
(WWF-Việt Nam)
Tên gói hoạt động: Tư vấn chuyên môn phục vụ xây dựng Báo cáo đánh giá độc lập về khả năng tham gia của Việt Nam vào Quỹ Rừng nhiệt đới bền vững (TFFF)
		
I. Sự hiểu biết về ToR và mục tiêu hoạt động

II. Nội dung nhiệm vụ và các hoạt động chính

III. Phương pháp thực hiện
	Hoạt động
	Phương pháp

	
	

	
	

	
	

	
	



IV. Kế hoạch thực hiện
Tư vấn có thể sử dụng bảng bố trí thời gian và nhân sự thực hiện theo mẫu dưới
	STT
	Hoạt động
	Thời gian thực hiện dự kiến
	Số ngày công thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Số ngày đi thực địa

	1
	Hoạt động 1
	
	
	
	

	2
	Hoạt động 2
	…
	
	
	

	3
	Hoạt động 3
	…
	
	
	

	
	….
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	



V. Sản phẩm và thời gian bàn giao
	No.
	Sản phẩm
	Khung thời gian

	1
	Hoạt động 1: 
	….ngày sau khi ký hợp đồng

	2
	Hoạt động 2: 
	

	3
	Hoạt động 3: 
	….ngày sau khi ký hợp đồng

	
	……
	

	
	
	



ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH

__________, ngày ___ tháng ___ năm ___
Kính gửi :  WWF-Việt Nam
Số 6, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch,
Phường Từ Liêm, Hà Nội
Kính gửi Quý Ông/Quý Bà,

Số hiệu gói thầu:  …………………

Tôi/chúng tôi, tư vấn cá nhân/nhóm tư vấn, ký tên dưới đây, đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn cho Gói thầu số ……….., tên gói thầu  “ ………………..”
Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi là [thêm số tiền] VND (Bằng số: …………), bao gồm tất cả các loại thuế áp dụng. Đề xuất tài chính của tôi/chúng tôi có thể được điều chỉnh thông qua đàm phán hợp đồng. 
Tôi hiểu rằng: 
- WWFViệt Nam có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất nào hoặc từ chối tất cả các đề xuất.
- Bất kỳ hình thức vận động nào cũng sẽ dẫn đến việc tự động hủy bỏ giá thầu đang được đề cập.
- WWF có thể hủy bỏ quá trình mà không cần thông báo và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hành động đó.
- WWF không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải trao hợp đồng cho tư vấn có đề xuất tài chính thấp nhất hoặc bất kỳ bên nào; quyết định của Hội đồng mua sắm sẽ là quyết định cuối cùng .


Đại diện của Tư vấn
						[Chữ ký và họ tên đầy đủ]	

ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH
BÓC TÁCH CHI PHÍ
Tính toán chi tiết cho gói thầu [ nhập số và tên gói thầu]
	1. Tiền công (Đã bao gồm thuế TNCN)
	Đơn vị
	Số lượng
	Tỷ giá đơn vị
	Số lượng

	1.1. Sản phẩm 1
	
	
	
	

	1.1.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.1.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.1.3 Chuyên gia 2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	1.2 Sản phẩm 2
	
	
	
	

	1.2.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.2.2 Chuyên gia 1
	
	...
	
	

	1.2.3 Chuyên gia 2
	
	...
	
	

	..
	
	
	
	

	1.3. Sản phẩm 3
	
	
	
	

	1.3.1 Trưởng nhóm
	
	
	
	

	1.3.2 Chuyên gia 1
	
	
	
	

	1.3.3 Chuyên gia 2
	
	…
	
	

	..
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	2. Trợ cấp, chỗ ở, chi phí đi lại (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	2.1 Trợ cấp công tác
	
	...
	
	

	2.2 Phòng nghỉ
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	3. Chi phí đi lại và vận chuyển (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	3.1 Thuê/cho thuê xe
	
	...
	
	

	3.2 Vận chuyển địa phương khác (ngắn hạn, cao điểm)
	
	…
	
	

	3.3 Chuyến bay
	
	...
	
	

	…
	
	
	
	

	Tổng phụ
	

	4. In ấn Báo cáo và tài liệu (Đã bao gồm thuế phí liên quan)

	4.1 ... (Loại báo cáo/tài liệu cần nêu)
	
	...
	
	

	4.2 ...
	
	...
	
	

	Tổng phụ
	

	…

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng (đã bao gồm thuế phí liên quan)
	







Định mức chi tiêu của WWF tham khảo:
1. Công tác phí:
Định mức công tác phí cho các chuyến công tác nội địa là 600,000 VND mỗi ngày, bao gồm các 
chi phí sau:  
	Chi phí
	Định mức (bằng tiền VND)

	Bữa sáng 
	 50,000 

	Bữa trưa 
	 200,000 

	Bữa tối 
	 250,000 

	Chi phí khác 
	 100,000 



2. Chi phí đưa đón sân bay:
Thanh toán theo thực tế (hóa đơn tài chính) hoặc theo định mức dưới đây:
	
STT
	
Sân bay
	Thanh toán trọn gói một
chiều (VNĐ)

	1
	Điện Biên Phủ
	50.000

	2
	Nội Bài
	350.000

	3
	Cát Bi
	110.000

	4
	Vinh
	125.000

	5
	Đồng Hới
	170.000

	6
	Phú Bài
	260.000

	7
	Đà nẵng
	100.000

	8
	Chu Lai
	460.000

	9
	Pleiku
	130.000

	10
	Phù Cát
	320.000

	11
	Tuy Hòa
	110.000

	12
	Buôn Ma Thuột
	170.000

	13
	Cam Ranh
	350.000

	14
	Liên Khương
	260.000

	15
	Tân Sơn Nhất
	180.000

	16
	Rạch Giá
	150.000

	17
	Phú Quốc
	100.000

	18
	Cần Thơ
	230.000

	19
	Côn Đảo
	250.000

	20
	Cà Mau
	50.000

	21
	Thọ Xuân
	470.000



3. Phòng nghỉ / khách sạn
Chi phí lưu trú trong nước sẽ được thanh toán theo thực tế nhưng không được vượt quá mức trần quy định dưới đây: 
	Địa điểm
	Mức tối đa 1 người 1 đêm

	Phường thuộc thành phố 
	2,000,000 VND

	Phường thuộc tỉnh hoặc khu du lịch 
	1,500,000 VND

	Xã thuộc Thành phố
	1,200,000 VND

	Xã thuộc tỉnh
	800,000 VND



Khoản hỗ trợ cố định 200.000 VNĐ/người/đêm sẽ được chi trả dưới hình thức chi phí nhỏ không có chứng từ trong trường hợp không cung cấp được hóa đơn/chứng từ tài chính cho chi phí lưu trú.
4. Hoạt Động Điều Tra, Nghiên Cứu/ Đánh Giá
	STT
	Chi phí
	Định mức
	Ghi chú

	
1
	Tiền công cho cán bộ thu thập số liệu
	
200,000/ người/ ngày
	Thanh toán tiền mặt kèm theo giấy biên nhận của người nhận tiền. Thanh toán 50% trong trường hợp làm việc nửa ngày. (Mức hỗ trợ
chưa bao gồm thuế TCNC (nếu có))
Trợ cấp này không áp dụng cho các đối tượng đã nhận trợ cấp hàng tháng của dự án, nhân viên tư vấn và nhân
viên của WWF

	
2
	Cán bộ giám sát thu thập số liệu
	
300,000/ người/ ngày
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Tiền công cho người dẫn
đường tại địa phương hoặc hỗ trợ hoạt động
	



250,000/ người/ ngày
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Trợ cấp cho người được phỏng vấn
	Phỏng vấn sâu (IDI)
	
200,000/ người/ ngày
	

	
	
	Thảo luận nhóm (FGD) /
Trả lời bảng hỏi
	
100,000/ người/ lần
	



Lưu ý: 
WWF sẽ khấu trừ 10% thuế TNCN đối với các khoản chi trả theo định mức không có hóa đơn, bao gồm: phí tư vấn, công tác phí (per diem), và tiền công lao động thuê ngoài theo ngày/công nhật (các khoản này phải kèm theo giấy biên nhận có thông tin CCCD của người nhận tiền)
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